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	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 185/BC-BTP ngày 27/6/2022 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC VBQĐCT

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật Điện Ảnh
	01/01/2023
	04
	BVHTTDL
	1.  Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh
	01/01/2023

	2. 
	
	
	
	
	2.  Thông tư số 17/2022/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh
	05/02/2023

	3. 
	
	
	
	
	3.  Thông tư số 19/2022/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim
	20/02/2023

	4. 
	
	
	
	
	4. Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.
	20/5/2023

	5. 
	Luật Cạnh tranh
	01/7/2019
	01
	BCT
	5.  Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
	01/4/2023

	6. 
	Luật Cảnh sát cơ động
	01/01/2023
	03
	BCA
	6.  Nghị đinh số 02/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 quy định chi tiết Luật Cảnh sát cơ động
	

	7. 
	
	
	
	
	7.  Thông tư số 09/2023/TT-BCA ngày 29/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động
	

	8. 
	
	
	
	
	8.  Thông tư số 10/2023/TT-BCA ngày 29/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động và bố trí sử dụng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động
	

	9. 
	Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
	01/8/2022
	02
	BNNPTNT
	9.  Quyết định số 06/2023/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
	24/2/2023

	10. 
	
	
	
	
	10. Nghị định số 11/2023/NĐ-CP ngày 13/4/2023 của Chính phủ Về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa
	13/4/2023

	11. 
	Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
	01/9/2022
	01
	BCA
	11. Nghị định số 09/2023/NĐ-CP ngày 13/3/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
	13/3/2023

	12. 
	Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
	   01/01/2023
	01
	BXD
	12. Quyết định số 07/2023/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	17/3/2023

	13. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự
	01/3/2022
	03
	BKHĐT
	13. Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
	25/4/2023

	14. 
	
	
	
	
	14. Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 4/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
	04/5/2023

	15. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
	01/01/2023
	01
	BVHTTDL
	15. Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
	26/4/2023

	16. 
	Luật Kinh doanh bảo hiểm
	01/01/2023
	01
	BTC
	16. Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ Quy định về bảo hiểm vi mô
	05/5/2023

	17. 
	Luật Phòng, chống rửa tiền
	01/01/2023
	02
	NHNN
	17. Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
	28/4/2023

	18. 
	
	
	
	
	18. Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/4/2023 Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
	01/12/2023

	Tổng số: 10 luật
	Tổng số đã ban hành: 18 văn bản 
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